
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN SƠN ĐỘNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 446/TTYT-DVT&TBYT 

V/v Mời báo giá vật tư y tế. 

 

Sơn Động, ngày 09  tháng 8 năm 2024 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Trung tâm Y tế huyện Sơn Động có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán gói thầu: “Mua sắm 

vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn của trung tâm y tế huyện Sơn Động” với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng 

- Chức vụ: Trưởng Khoa Dược, vật tư – TTBYT 

- Số điện thoại: 0394404893 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

-     Bản báo giá /biểu báo giá phải do đại điện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên 

và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp 

pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản 

tương đương.  

 - Địa chỉ hộp thư điện tử: ttyt_sondong@bacgiang.gov.vn và 

hangttytsd81@gmail.com 

         -    Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sơn Động. Tổ dân phố 

Thượng 2, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 8 năm 2024 đến trước 9 giờ 

30 phút ngày 19 tháng 8  năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 100 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

1 Bông thấm y tế 

100% bông xơ thiên nhiên, cấu trúc đơn bào, 

Cellulose. Có màu trắng, không lẫn màu, không lẫn 

chất. Tốc độ hút nước : trong 10s. Độ ẩm tối đa : 8 
%. Tro toàn phần không quá 0,5%. Hàm lượng chất 

tan tối đa 0.5%. 

Kg 30 

2 
Dung dịch khử khuẩn 

dụng cụ 

Enzyme Protease: 0,5% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), 

Amylase: 0,15% (w/w). 
Lít 10 

3 
Dây truyền  
máu 

Dây dài ≥1500mm, làm từ chất liệu PVC y tế không 
chứa DEHP, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng 

bằng khí EO. Kim sắc, các cỡ. Màng lọc ở bầu có 

kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 
giọt/ml 

cái 100 

4 Găng tay khám bệnh 

Găng tay khám bệnh các số có bột dùng trong y tế. 

Chiều 

dài tối thiểu 220mm. Độ dày trung bình 1 lớp tối 
thiểu 

0,08mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, TCVN hoặc 

tương 
đươn 

Đôi 5.000 

5 Ống đặt NKQ các cỡ Được sản xuất từ nhựa pvc. Có bóng chèn. Cái 130 

6 
khóa  3 chạc   
không dây nối 

Không dây nối; Chất liệu: Polycarbonate, trong suốt Cái 100 

7 
Dung dịch khử khuẩn 

mức độ cao dụng cụ y tế  
Thành phần chính: Ortho-Phthaldehyde 0,55% Lít 40 

8 
Bơm tiêm sử dụng một 

lần 50ml 

Xy lanh dung ticsch 50ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 
không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

Pít tông có khía bẽ gãy để hủy, không ba via. 

 

Cái 100 

*Ghi chú:  

-  Thông số kỹ thuật nêu trên là thông số kỹ thuật tối thiểu. Các đơn vị báo giá có thể 

báo giá hàng hoá có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn. 

 2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu tại Kho 

của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động – Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Các thông tin khác: 

- Tài liệu có liên quan về hàng hóa báo giá (nếu có) gồm:  

+ Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế báo 

giá theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ 

về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính 
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Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

+ Thông tin kê khai giá hoặc niêm yết giá và đường Link tra cứu (nếu có); 

+ Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá trong thời gian không quá 120 ngày tính 

đến thời điểm báo giá (nếu có); 

- Tài liệu khác. 

5. Báo giá theo mẫu phụ lục đính kèm. 

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá ./ 

 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, KD, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Văn Hải 
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PHỤ LỤC  

(Kèm theo Công văn số       /TTYT-DVT&TBYT ngày    /8/2024 của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động) 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. 

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau: 

1. Danh mục hàng hóa 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về 

tính năng, thông 

số kỹ thuật và các 

thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Tên 

thương 

mại, Model 

, Chủng 

loại vật tư, 

dụng cụ, 

thiết bị y tế 

 

 

 

Mã HS 

Hãng, nước 

sản xuất; 

hãng, nước 

chủ sở hữu 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Đơn vị 

tính 

Giá kê 

khai/ 

Giá 

niêm 

yết 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Số lượng 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1            

2            

3            

…..            

 Cộng tiền:           

 

Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước 

để thực hiện gói thầu, hàng hoá được lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành tại Trung tâm Y tế huyện Sơn 

Động mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

2. Báo giá này có hiệu lực tối thiểu 100 ngày kể từ ngày báo giá.  

3. Chúng tôi cam kết: 
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- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 

thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                                                                                       ……, ngày.... tháng....năm.... 

                                                                                  Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                       (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 


